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I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	 Mùa xuân có gì lạ 
	1
	Từ 03/02– 07/02/2025   
	Nguyễn Bích Thanh 
	

	Hoa đẹp trong mắt bé    
	1
	Từ 10/02 – 14/02/2025 
	
	

	Quả ngon bốn mùa  
	1
	Từ 17/02 – 21/02/2025
	  Ngô Thị Tô Lan  
	

	 Rau gì bé thích     
	1
	Từ 24/02 - 28/02/2025
 
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	Chuẩn bị
	Nhánh
Mùa xuân tươi đẹp

	Nhánh
Hoa đẹp trong mắt bé
	Nhánh
Quả ngon bốn mùa
	Nhánh
Rau gì bé thích

	Giáo viên
	Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề: Mùa xuân -Thế giới thực vật
-Trò chuyện giới thiệu với trẻ về chủ đề 'mùa xuân tươi đẹp 
-Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề : Mùa xuân tươi đẹp 
-Trò chuyện với trẻ về   thời tiết ,cây cỏ...mùa xuân 
- Sưu tầm bổ sung đồ dùng đồ chơi: giấy, kéo, bút chì, bút màu, đất nặn, màu nước, hồ dán, giấy báo, bìa cát tông các loại …
- Tranh ảnh, mô hình , vi deo , câu chuyện , bài hát , bài thơ về chủ đề " Mùa xuân tươi đẹp "

	- Trò chuyện, giới thiệu  với trẻ về chủ đề nhánh
 Hoa, quả trong mắt bé
-Tranh ảnh, mô hình về   chủ đề: Hoa quả trong mắt bé. 
- Trang trí, tạo môi trường trong, ngoài lớp bằng các sản phẩm của cô và trẻ có nội dung hướng  theo chủ đề .
- Video, tranh ảnh, bài hát, các câu chuyện, bài thơ, câu đố về chủ đề   

	- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề : quả ngon bốn mùa  
- Trò chuyện với trẻ về  các loại quả : tên gọi , đặc điểm , tác dụng , món ăn ...
-Tranh ảnh mô hình về các loại quả gần gũi với bé 


	- Trò chuyện với trẻ về các loại rau họ cải (Đặc điểm, màu sắc, mùi vị,...)
- Tranh ảnh, mô hình về một số loại rau họ cải: Rau bắp cải, cải thìa, cải canh, cải sen,...
- Trang trí, tạo môi trường trong, ngoài lớp bằng các sản phẩm của cô và trẻ có nội dung hướng  theo chủ đề.
- Trao đổi với phụ huynh về chủ đề cùng kết hợp dạy trẻ.

  

	Nhà trường
	 - Tuyên truyền một số bệnh thời tiết, bệnh sau tết tới phụ huynh ở bảng tuyên truyền của nhà trường

	Phụ huynh
	- Ủng hộ lớp một số đồ dùng , đồ chơi hoa quả , nguyên vật liệu về chủ đề : Giấy bìa , lịch cũ , sách báo , lọ hộp , lá cây , vải vụn , dây len và một số tranh ảnh có liên quan đến chủ đề 
- Sưu tầm tranh ảnh có nội dung liên quan đến  hoa quả .... cho trẻ hoạt động 
- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa quả, cây xanh về hình dáng ,tác dụng của hoa quả cây xanh với đời sống con người 
- Trò chuyện với trẻ về mùa xuân đặc điểm và ý nghĩa của mùa xuân đối với con người và cỏ cây hoa lá ....về các lễ hội trong mùa xuân 


	Trẻ
	- Cùng cô tạo môi trường lớp học 
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp 
- Tích cực tham gia các hoạt động của trường , của lớp 
- Đi học đúng giờ , đầy đủ , mặc trang phục phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe cho bản thân 









IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về cách giữ vệ sinh thân thể
- Quan sát, trò chuyện về các loại cây ăn quả trong sân trường
- Tìm hiểu mùa xuân, các loại hoa, quả, rau mà bé thích 
- Nghe các bài hát về chủ đề : Quả ,  Màu hoa , sắp đến tết rồi ....
- Chơi tự do theo ý thích 
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu kết hợp các kiểu đi theo nhạc bài hát: Nắng sớm
· Trọng động: 
Hô hấp: Ngửi hoa    
Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân
Chân: Ngồi xổm, đứng lên liên tục  
Lưng: Hai tay giơ cao cúi người tay chạm mũi bàn chân
Bật: Bật tiến về phía trước
· Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng. 
	

	
3
	Hoạt động học
	Mùa xuân có gì lạ
     
	Ngày 03/02
PTTC
Tung bắt bóng với người đối diện

	Ngày 04/02
PTNT
Nhận  biết nhóm có 5 đối tượng
	Ngày 05/02
PTTM
Cắt dán làm tranh cây mùa xuân
	Ngày 06/02
PTNN
Truyện Sự tích mùa xuân
	Ngày 07/02
Múa hát mừng xuân
	

	
	
	 Hoa đẹp trong mắt bé    
	Ngày 10/02
PTTC
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
	Ngày 11/02
PTNT           Tìm hiểu một số loại hoa mùa xuân
	Ngày 12/02
PTNN
Thơ Hoa kết trái

	Ngày 13/02
PTTM
Múa Màu hoa
	Ngày 14/02
PTTM
Cắt dán hoa
	

	
	
	Quả ngon bé thích 
	Ngày 17/02
  PTTC
Chuyền bắt bóng qua đầu 
	Ngày 18/02
PTNT
       STEAM
Quả chanh diệu kỳ 
     
	 Ngày /19/02
 PTNT
Tách  một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 
	Ngày 20/02
PTNN
 Thơ Ăn quả

 
	Ngày 21/02
PTTM
 Vẽ chùm quả 
 
	

	
	
	Rau gì bé thích     

	Ngày 24/02
 PTTC
  Chuyền, bắt bóng qua chân
 
	Ngày 25/02
     PTNT
  Tìm hiểu một số loại rau củ 

	Ngày 26/02
 PTTCKNXH   
 Dạy trẻ biết bảo vệ, chăm sóc cây cối       
	Ngày 27/02
PTNN
Truyện  Củ cải trắng 
 
	Ngày 28/02
          PTTM
Hát Bắp cải xanh      
 
	 
   

	
4
	Hoạt động ngoài trời
	Mùa xuân có gì lạ     
	Ngày 03/02
- Quan sát trò chuyện về bếp ăn của trường và các món ăn đặc trưng ngày tết 
- TCVĐ : Rồng rán lên mây 
- Chơi tự do với các đồ chơi dưới sân trường    
	Ngày 04/02
- Trò chuyện về  các hành vi bảo vệ môi trường như: Dọn rác, lá cây quanh sân trường bỏ vào thùng, không ngắt hoa, bẻ cành, dẫm lên cỏ,… 
-TCVĐ: Tưới cây 
-Chơi tự do các trò chơi với bóng: bóng rổ, chuyền bóng, đập và bắt bóng tại chỗ...
	Ngày 05/02
-   Quan sát trò chuyện về các nguồn nước và môi trường sống
 - TCVĐ: Đá bóng vào gôn
- Chơi tự do các trò chơi với sỏi: Làm tranh hoa từ các loại sỏi 

	Ngày 06/02
- Quan sát bồn hoa và các loại hoa dưới sân trường
- TCVĐ : Gieo hạt nảy mầm 
- Chơi tự do ở góc hoa nghệ thuật dưới sân trường
	 Ngày 07/2
  - Trò chuyện Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không lại gần người đang hút thuốc lá,…)  cành, dẫm lên cỏ,… 

	

	
	
	 Hoa   đẹp trong mắt bé   
	Ngày 10/02
-Trò chuyện về cách bỏ rác đúng nơi quy định trong sân trường 
- TCVĐ : Chuyền bóng 
- Chơi tự do tại khu vực cát , nước : câu cá vật chìm nổi , đóng gạch từ cát ẩm ...
	Ngày 11/02
-Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật và cây cối 
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở góc hoa nghệ thuật của trường 


	Ngày 12/02
 -Trò chuyện quan sát Các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật
-TCVĐ: đuổi chuột 
- Chơi tự do với phấn : vẽ các loại hoa quả mà trẻ thích xuống sân 
	Ngày 13/02
- Trò chuyện Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ,  ,  , không lại gần người đang hút thuốc lá,…)  
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do tại khu vực sân chơi 
	Ngày 14/02
· Quan sát hoa dưới sân trường 
· TCVĐ:Trời nắng trời mưa 
- Chơi tự do:Chơi các trò chơi ở góc nghệ thuật của trường
	

	
	
	   Quả  ngon bốn mùa    
	Ngày 17/02
-Trò chuyện về lợi ích của nước với đời sống con người, con vật, cây
  - TCVĐ : Chuyền bóng 
- Chơi tự do tại khu vực cát , nước : câu cá vật chìm nổi , đóng gạch từ cát ẩm ...
	Ngày 18/02
-Trò chuyện về cách chăm sóc bảo vệ con vật và cây cối 
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở góc hoa nghệ thuật của trường 


	Ngày 19/02
Quan sát: cây ăn quả dưới sân trường 
-TCVĐ: đuổi chuột 
- Chơi tự do với phấn : vẽ các loại hoa quả mà trẻ thích xuống sân 
	Ngày 20/02
- Trò chuyện Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (không leo trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ,  ,  , không lại gần người đang hút thuốc lá,…)  
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do tại khu vực sân chơi 
	Ngày 21/02
· Quan sát hoa dưới sân trường 
· TCVĐ:Trời nắng trời mưa 
- Chơi tự do:Chơi các trò chơi ở góc nghệ thuật của trường
	

	
	
	 Rau gì bé thích 












  

	Ngày 24/02   
-Trò chuyện về cách bỏ rác đúng nơi quy định trong sân trường 
- TCVĐ: Cướp cờ 
- Chơi tự do các đồ chơi trong sân trường

	Ngày 25/02 
· Trò chuyện về ánh sáng và sự cần thiết của nó với cây cối 
· TCVĐ: Mèo đuổi Chuột
- Chơi tự do vẽ phấn dưới sân trường
 
	Ngày 26/02
Quan sát đường phố 
- TCVĐ: Ô tô về bến
- Chơi tự do tại khu vực cát nước: Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích (Pha màu nước, đóng gạch từ cát ẩm, thí nghiệm tan – không tan)

	Ngày 27/02
Quan sát:các loại rau trồng dưới sân trường   
· TCVĐ: chuyền bóng 
- Chơi ở góc nghệ thuật của trường dưới sân trường
( Làm tranh hoa , quả từ lá cây ,len , hột hạt ...)
 
	Ngày 28/02
Trò chuyện về cách bộc lộ cảm xúc ( vui , sướng , vỗ tay ..) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi khi nhìn ngắm vẻ đẹp nổi bật của các sự vật , hiện tượng trong thiên nhiên , cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 
· TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do với đồ chơi dưới sân 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Giữ vệ sinh thân thể
- Rèn thói quen tự phục vụ ( tự xúc ăn , kê , lấy và cất ghế ... )
	


	
6
	
















Hoạt động chiều
	Mùa xuân có gì lạ   
	Ngày 03/02
- Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ,không leo trèo bàn ghế , lan can,…)
	Ngày 04/02
-Dạy trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi 
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản,   
	Ngày 05/02
Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
- Cô cùng trẻ đọc thơ  bài " Mưa xuân " 
	Ngày 06/02
- Nhận xét sản phẩm tạo hình trong chủ đề về màu sắc, hình dáng đường nét
-Hát "Hoa trong vườn" 
	Ngày 07/02
-Vận động: VĐ Bài "Hoa lá mùa xuân "
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi 
	

	
	
	Hoa  đẹp trong mắt bé 
	Ngày 10/02
- Cho trẻ làm quen với một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart
	Ngày 11/02
- Dạy trẻ phân loại các nguyên liệu tái chế theo 1,2 dấu hiệu
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi 
	Ngày 12/02
- Dạy trẻ nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Ngày 13/02 
Kể cho trẻ nghe truyện : Nhổ củ cải 
	Ngày 14/02
- Dạy trẻ VĐ bài hát : Hoa lá mùa xuân 
- Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi+ Lau bàn ghế
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản 
	

	
	
	Quả ngon bốn mùa   
	Ngày17/02 
 - Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
 
	   Ngày 18/02
VĐ:Tung bắt bóng với người đối diện  
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi
	 Ngày19/02
 -Dạy trẻ nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)  
	 Ngày 20/02
-Vận động xúc sắc xúc xẻ  
	 Ngày 21/02
-Liên hoan văn nghệ phát phiếu bé ngoan 
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi   
	

	
	
	 Rau ngon bé thích 

	  Ngày 24/02
- Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo trèo bàn ghế , lan can,…)
	  Ngày 25/02
  Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi 
	  Ngày 26/02
-    Nghe hiểu các từ khái quát chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm
	    Ngày 27/02
- Đọc Thơ "Rau ngót - rau đay"            

	 Ngày 28/02
-Vận động xúc sắc xúc xẻ 
-LH VN phát phiếu bé ngoan 
-Làm quen một số từ tiếng anh đơn giản, gần gũi  
	















V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	
Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi

	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	
 
Nấu ăn
	- Trẻ biết nhận vai chơi, biết chế biến 1 số món ăn đơn giản  
- Trẻ biết giới thiệu các món ăn giàu chất dinh dưỡng và thực đơn trong ngày
- Trẻ biết đặc điểm nổi bật, công dụng, có kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc trong lớp và trong gia đình
	  - Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa thuận nội dung chơi.
+ Bếp trưởng nấu các món rau xào và chia ăn.
+ Bếp phó: Rửa rau, thực  phẩm, chế biến
+ Nhân viên đi chợ
	
-  Biểu bảng chơi và mẫu gợi ý  
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng nấu ăn…
- Một số thực phẩm:  Tôm, cua, cá, rau, củ, hoa, quả…
- Tranh ảnh 1 số các món ăn trong thực đơn.
	x
	x
	
 
x
	x

	
	
	
	- Trẻ biết nấu các món ăn quen thuộc: Rán chả nem
	- Trẻ vào góc chơi, nhận vai chơi, thỏa thuận nội dung chơi.- Rán chả nem theo quy trình
	- Biểu bảng chơi và mẫu gợi ý quy trình làm món chả nem      
- Đồ chơi: Bộ đồ dùng nấu ăn…
- Một số thực phẩm: bánh đa nem, miến, trứng, mộc nhĩ, tôm…
- Tranh ảnh 1 số món ăn trong thực đơn.

	 
	 
	x
	x

	
	
	Bán hàng:Cửa hàng  hoa quả sạch 
 
	- Biết phân công công việc trong nhóm và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ    
- Biết giao hàng cho khách theo yêu cầu 
-   Trẻ biết dùng ngôn ngữ phù hợp với giao tiếp   
- Biết  sắp xếp đồ dùng đồ chơi theo theo chủng loại gọn gàng ngăn nắp và gắn giá tiền   
	- Trò chuyện với trẻ về người bán hàng
- Trẻ chọn góc, gắn ảnh và về góc chơi theo ý thích
- Thống nhất ý tưởng chơi
- Thảo luận phân vai trong nhóm
- Thể hiện các vai chơi 
- Thu dọn đồ dùng:
	- Các loại mặt hàng thực phẩm  Rau củ quả,bảng chơi, bảng hướng dẫn chơi do cô và trẻ tự làm .
- Lô tô các mặt hàng
 

	x
	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	Vườn cây ăn quả    
 
	


- Trẻ biết nhận vai chơi và phối hợp cùng nhau tạo nên công trình  .
- Trẻ  biết tên công trình mình làm ra 
- Trẻ biết cất lấy đồ chơi gọn gàng .

	

-Gợi ý cho trẻ nói tên ý tưởng chơi của mình   
-Trẻ chọn góc và về góc chơi theo ý thích 
- Gắn ảnh,thống nhất ý tưởng chơi
- Thảo luận phân vai trong nhóm kết hợp để xây thành các  khu vực theo bản mẫu gợi ý ...
-Cô quan sát trẻ chơi.Gợi ý cho trẻ sử dụng đồ dùng thay thế. 
- Thu dọn đồ gọn gàng sau khi chơi  
	


- Một số mẫu, tranh gợi ý , bản thiết kế công trình 
- Đồ chơi, đồ phụ trợ.   Nguyên liệu sưu tầm :Rau,hoa quả …
 
	x
	x
	x
	XxxXx

	
	
	Vườn rau của bé 

Vườn hoa mùa xuân 
   
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Góc học tập 
	Các trò chơi học tập
	- Trẻ biết một số hoạt động của mùa xuân  
- Trẻ có kĩ năng quan sát, phán đoán, suy luận để thực hiện hoạt động

	- Tìm hiểu (Bộ sưu tập)    hoạt động mùa xuân  
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Lô tô hoạt động mùa xuân    
	x
	 
	
	 

	
	
	
	  
- Trẻ nhận biết được quả tròn, quả dài , biết được hoa nhiều cánh , hoa ít cánh để phân loại
	  
 - Phân loại quả tròn quả dài 
- Phân loại hoa nhiều cánh - hoa ít cánh 
	 
- Bảng chơi 
- Lô tô các loại quả tròn, quả dài - hoa ít cánh , hoa nhiều cánh 

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
- Trẻ biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
- Trẻ ôn nhận biết nhóm có 5 đối tượng - chữ số 5
- Trẻ biết về góc chơi, chọn trò chơi trẻ thích
- Trẻ tìm, tô, vẽ thêm và nối đúng các loại hoa, quả, rau.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng bút màu, bút dạ để hoàn thành bài tập

	- Bé tập đếm.

	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Thẻ số từ 1 – 5
- Lô tô các loại hoa, quả, rau xanh.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	-Vẽ thêm cho đủ số lượng trong phạm vi 5

	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Mẫu gợi ý cho trẻ.
- Bút dạ, khăn lau.


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tìm, tô, nối đúng các loại hoa, quả, rau trong phạm vi 5
	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Lô tô các loại hoa quả, rau, các món ăn và hoạt động diễn ra trong mùa xuân 
- Bút màu, bút dạ, khăn lau.

	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Trẻ  về góc chơi – lựa chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ  biết  tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
 
	- Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
 

	- Bảng chơi cho trò chơi.
- Lô tô các loại hoa, quả, rau
 

	x
 
	x
 
	x
 
	x
 

	
	
	Chơi cờ
	- Trẻ  biết chơi các loại cờ: cờ gánh, cờ lúa ngô, cờ cá ngựa
- Trẻ có khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
- Rèn khả năng tập trung và phát triển tư duy cho trẻ
	- Trẻ về góc chơi, chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ  lấy đúng bàn cờ, quân cờ và chơi Cờ gánh

	- Bàn cờ, quân cờ
	
	x
	
	x

	
	
	
	
	- Trẻ về góc chơi, chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ lấy đúng bàn cờ, quân cờ và chơi Cờ lúa ngô

	- Bàn cờ, quân cờ
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trẻ về góc chơi, chọn trò chơi trẻ thích.
- Trẻ lấy đúng bàn cờ, quân cờ và chơi Cờ cá ngựa

	- Bàn cờ, quân cờ, xúc xắc
	
	x
	
	x

	4
	Góc
nghệ thuật
	Tạo hình
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình trong chủ đề về màu sắc, hình dáng/ đường nét

	- Nặn các loại hoa, rau, củ, quả bé thích
	- Đất nặn, bảng con, khăn lau, ...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	
- Làm tranh: Vườn hoa mùa xuân,  
	
- Các loại hạt, màu nước, len, vải vụn, đề can vụn, giấy màu, xốp màu,...
- Hồ dán, giấy A4, khăn lau tay, kéo...

	
	
	x
	x

	
	
	
	- Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục

	- Vẽ các loại hoa quả , rau mà trẻ thích 
	- Giấy vẽ , sáp màu 
	
	x
	x
	x

	
	
	Âm nhạc
	
- Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng) và sử dụng các từ gợi cảm để nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề, độ tuổi

	
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc phù hợp với chủ đề
	
- Các loại nhạc cụ âm nhạc, xắc xô, mũ múa, trống, phách
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc vận động
	Thể chất
	-Trẻ tích cực tham gia chơi trò chơi 
- Trẻ chơi an toàn và chơi theo đúng luật của từng trò chơi  

	- Trẻ vào góc chơi chơi theo nội dung chơi
- Chơi các trò chơi: Đá bóng vào gôn, đập và bắt bóng tại chỗ, bật qua vật cản, bật bằng bàn tay bàn chân, dích dắc  
	-Hành lang sạch sẽ và các đồ dùng ,đồ chơi cho trẻ hoạt động tại góc thể  chất.

	x
	x
	x
	x

	6
	Góc kĩ năng
	Bé thực hành kĩ năng sống
	
- Trẻ có kĩ năng thực hành các kĩ năng sống hàng ngày như: Cài - cởi cúc, khuy áo, xâu - buộc dây giày, đan xốp các màu, tết sợi đôi, tết tóc búp bê
- Trẻ thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn, vặn giấy
- Rèn khả năng tập trung cho trẻ

	
- Vo, xoáy, xoắn, vặn giấy

	- Giấy màu, báo các loại
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
- Cài - cởi cúc, khuy áo, xâu - buộc dây giày


	- Áo, quần, giày cũ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	
- Đan xốp các màu, tết sợi đôi, tết tóc búp bê

	
- Đồ dùng làm bằng xốp cho trẻ thực hành: Các dải xốp màu gắn liền 1 đầu, len tạo hình tóc, dây thừng,…
	x
	x
	x
	x

	7
	Góc sách – truyện
	Sách
	- Trẻ nhận dạng một số chữ cái như: Tên góc, phân loại sách - truyện theo chữ cái dán trên bìa
- Trẻ biết hướng viết của các nét chữ, đọc ngắt nghỉ sau các dấu.
- Trẻ biết hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	- Tập  cắt dán vẽ làm tranh chuyện về các hoạt động trong mùa xuân,các loại hoa quả ,rau,
	- Sáp màu, bút chì, kéo
- Tranh ảnh họa báo, kéo hồ dán…
- Cô quan sát gợi mở giúp trẻ chơi đúng.

	x
	x
	x
	x

	
	
	Truyện
	- Trẻ bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động và thực hiện theo các hoạt động đã chọn.
- Trẻ có kĩ năng sử dụng mũ rối và sa bàn
- Trẻ miêu tả và  và kể lại trình tự câu chuyện.

	- Tập đóng kịch: Truyện: Sự tích mùa xuân, Củ cải trắng, Nhổ củ cải,  
	- Sa bàn, rối, mũ các nhân vật trong chuyện.
	x
	x
	x
	x
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